
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:               /SGDĐT-VP
V/v triển khai thực hiện cắt giảm,
đơn giản hóa thủ tục hành chính

dựa trên dữ liệu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026

        Kính gửi:
- Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 8270/UBND-HCC ngày 08 tháng 9 năm 2026 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Công văn số 9955/UBND-HCC ngày 14 
tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xử lý phản ánh, kiến 
nghị về quy định hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia; Công văn số 10180/UBND-VX ngày 19 tháng 10 năm 2026 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về 
dữ liệu; Công văn số 10130/UBND-HCC ngày 19 tháng 10 năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về tiếp tục triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ liệu trên địa bàn Thành phố và Công văn số 23173/VP-
HCC ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về 
nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;

Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính 
thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các 
phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai 
những nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp cách 
thức khai thác, tái sử dụng thành phần hồ sơ, kết quả điện tử từ Kho quản lý dữ 
liệu điện tử của cá nhân, tổ chức để nộp hồ sơ trực tuyến (Đính kèm Hướng dẫn 
sử dựng chức năng thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử).

2. Tiếp tục triển khai thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ 
sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với các 
thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (Đính kèm Danh mục thủ tục 
hành chính có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo).
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3. Các phòng thuộc Sở có chức năng tham mưu giải quyết thủ tục hành 
chính

a) Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố 
trong công tác tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tuyệt đối không yêu cầu 
người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc đã được lưu trữ tại Kho quản lý dữ 
liệu điện tử của tổ chức, cá nhân hoặc chia sẻ từ VNeID.

b) Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc kết nối giữa Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các cơ sở dữ liệu 
quốc gia, chuyên ngành, bảo đảm việc cắt giảm dựa trên dữ liệu thực chất; kịp 
thời có văn bản thông tin về Văn phòng các trường hợp lỗi kết nối, dữ liệu thiếu 
hoặc không thống nhất để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo.

c) Khẩn trương rà soát, xây dựng tái cấu trúc quy trình nội bộ và quy trình 
điện tử của các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách có thành phần hồ sơ 
cắt giảm, thay thế dựa trên dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành 
đã được công bố (Đính kèm mẫu Phương án xây dựng tái cấu trúc quy trình nội 
bộ và quy trình điện tử).

d) Tiếp tục phối hợp với Văn phòng trong tham mưu trả lời phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia; đảm bảo nội dung tham mưu giải quyết phải đầy đủ, phù 
hợp với nội dung phản ánh và chính xác tình hình thực tế giải quyết thủ tục hành 
chính, đảm bảo đúng quy định pháp luật và thời gian theo quy định.

đ) Thực hiện số hóa đầy đủ, chính xác thành phần hồ sơ, kết quả thẩm tra, 
xác minh và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; kết quả số hóa 
phải được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống, bảo đảm đúng quy trình, ký số đúng 
thẩm quyền nhằm thực hiện khai thác, tái sử dụng kết quả hồ sơ giải quyết thủ 
tục hành chính.

4. Văn phòng

a) Đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ 
thay thế bằng dữ liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào 
tạo và Hướng dẫn sử dựng chức năng thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu 
điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố để 
cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận thông tin và thuận tiện trong quá trình thực 
hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

b) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung tại Công văn 
này tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) theo quy định.
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Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các 
phòng, đơn vị kịp thời có văn bản thông tin về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo 
lãnh đạo Sở chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:
- VP UBND Thành phố;
- TT PV HCC Thành phố;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, VP (DH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Lê Như Trang



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY THẾ BẰNG DỮ LIỆU

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Đính kèm Công văn số             /SGDĐT-VP ngày      tháng      năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

S
T
T

Mã 
TTHC

TTHC 
cấp tỉnh

TTHC 
cấp xã Tên TTHC TPHS đề nghị thay thế CSDL Bộ chủ quản 

CSDL

1. 1.001714 x x

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua 
phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng 
cho người khuyết tật học tại các cơ sở 
giáo dục

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo; Giấy chứng nhận về 
khuyết tật

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo cơ sở 
dữ liệu về bảo 
trợ xã hội

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường; 

Bộ Y tế

2. 1.004889 x

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ 
sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 
giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 
giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục 
nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Văn bằng, chứng chỉ, bằng tốt 
nghiệp

CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo

3. 1.005090 x x Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân 
tộc nội trú

Học bạ, Văn bằng, chứng chỉ, 
bằng tốt nghiệp

CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo

4. 1.005142 x Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông

Học bạ, Văn bằng, chứng chỉ, 
bằng tốt nghiệp

CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo



5

S
T
T

Mã 
TTHC

TTHC 
cấp tỉnh

TTHC 
cấp xã Tên TTHC TPHS đề nghị thay thế CSDL Bộ chủ quản 

CSDL

5. 1.014333 x
Đề nghị miễn, giảm học phí trong cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục 
đại học công lập

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo; Học bạ, Văn bằng, 
chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; 
Giấy xác nhận của cơ quan 
quản lý đối với người có công; 
Giấy xác nhận khuyết tật; 
Quyết định về việc trợ cấp xã 
hội hoặc Giấy xác nhận mồ côi 
cả cha lẫn mẹ; Quyết định 
hưởng trợ cấp hàng tháng của 
cha hoặc mẹ bị tai nạn lao 
động hoặc mắc bệnh nghề 
nghiệp

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo
 CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo; CSDL 
người hưởng 
chính sách ưu 
đãi người có 
công; CSDL về 
An sinh xã hội

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường; 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Bộ Nội 

vụ

6. 1.014334 x

Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trong 
trường trung học phổ thông tư thục, cơ sở 
giáo dục thường xuyên tư thục, trường 
trung học phổ thông trong các trường đại 
học, cao đẳng, viện nghiên cứu

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo; Học bạ, Văn bằng, 
chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; 
Giấy xác nhận khuyết tật; 
Quyết định về việc trợ cấp xã 
hội hoặc Giấy xác nhận mồ côi 
cả cha lẫn mẹ; Quyết định 
hưởng trợ cấp hàng tháng của 
cha hoặc mẹ bị tai nạn lao 
động hoặc mắc bệnh nghề 
nghiệp

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo; 
CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo; CSDL về 
An sinh xã hội

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường; 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Bộ Nội 

vụ

7. 1.014335 x
Đề nghị miễn, giảm học phí trong cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại 
học tư thục và cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc tổ 

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo; Học bạ, Văn bằng, 
chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; 
Giấy xác nhận mồ côi cả cha 

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo; 
CSDL ngành 
giáo dục và đào 

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường; 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Bộ Nội 
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S
T
T

Mã 
TTHC

TTHC 
cấp tỉnh

TTHC 
cấp xã Tên TTHC TPHS đề nghị thay thế CSDL Bộ chủ quản 

CSDL

chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước lẫn mẹ; Giấy xác nhận khuyết 
tật hoặc Quyết định về việc trợ 
cấp xã hội

tạo; CSDL về 
An sinh xã hội

vụ

8. 1.014337 x

Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trong cơ sở 
giáo dục mầm non dân lập, tư thục; 
trường tiểu học tư thục, trường trung học 
cơ sở tư thục, cơ sở giáo dục thường 
xuyên tư thục; cơ sở giáo dục mầm non, 
trường tiểu học, trung học cơ sở trong các 
trường đại học, cao đẳng, viện nghiên 
cứu

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo Học bạ; Văn bằng, 
chứng chỉ, bằng tốt nghiệp 
Giấy xác nhận mồ côi cả cha 
lẫn mẹ; Giấy xác nhận khuyết 
tật hoặc Quyết định về việc trợ 
cấp xã hội

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo; 
CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo; CSDL về 
An sinh xã hội

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường; 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Bộ Nội 

vụ

9. 2.000632 x Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp tư thục

Văn bằng, chứng chỉ, bằng tốt 
nghiệp

CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo

10. 2.001959 x

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh 
viên tham gia chương trình đào tạo trình 
độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo; Văn bằng, chứng chỉ, 
bằng tốt nghiệp; Giấy xác nhận 
khuyết tật

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo; 
CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo; CSDL về 
An sinh xã hội

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường; 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Bộ Nội 

vụ

11. 2.001960 x

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh 
viên tham gia chương trình đào tạo trình 
độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo 
dục có vốn đầu tư nước ngoài

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo; Văn bằng, chứng chỉ, 
bằng tốt nghiệp; Giấy xác nhận 
khuyết tật

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo; 
CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo; CSDL về 
An sinh xã hội

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường; 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Bộ Nội 

vụ
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S
T
T

Mã 
TTHC

TTHC 
cấp tỉnh

TTHC 
cấp xã Tên TTHC TPHS đề nghị thay thế CSDL Bộ chủ quản 

CSDL

12. 2.002284 x

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh 
viên tham gia chương trình đào tạo trình 
độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp công lập trực thuộc xã

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo; Văn bằng, chứng chỉ, 
bằng tốt nghiệp; Giấy xác nhận 
khuyết tật

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo; 
CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo; CSDL về 
An sinh xã hội

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường; 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Bộ Nội 

vụ

13. 2.002770 x Xét duyệt học sinh bán trú, học viên bán 
trú hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ gạo

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

14. 2.002771 x Xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú hỗ trợ 
kinh phí, hỗ trợ gạo

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo; Giấy chứng nhận nuôi 
con nuôi đối với trẻ mồ côi, bị 
bỏ rơi; Giấy xác nhận của cơ 
quan quản lý đối tượng con liệt 
sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân, con thương 
binh, con người hưởng chính 
sách như thương binh, con 
bệnh binh Giấy xác nhận 
khuyết tật

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo 
CSDL ngành 
giáo dục và đào 
tạo
CSDL người 
hưởng chính 
sách ưu đãi 
người có công 
CSDL về An 
sinh xã hội

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo; Bộ Nội vụ

15. 1.001622 x Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Căn cước công dân, Giấy khai 
sinh; Giấy xác nhận khuyết tật; 
Quyết định về việc trợ cấp xã 
hội hoặc Giấy xác nhận mồ côi 
cả cha lẫn mẹ; Giấy xác nhận 
hộ nghèo, cận nghèo

CSDL quốc gia 
về dân cư, 
CSDL hộ tịch 
điện tử; CSDL 
hộ nghèo, cận 
nghèo; CSDl an 
sinh xã hội

Bộ Công an; Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; Bộ 

Nội vụ
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TTHC 
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TTHC 
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CSDL

16. 2002932 x Thành lập, cho phép thành lập trường 
trung cấp, trường trung học nghề

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

17. 1.008720 x

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non tư 
thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề 
nghị sang cơ sở giáo dục mầm non tư 
thục hoạt động không vì lợi nhuận

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

18. 1.008950 x
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con 
công nhân, người lao động làm việc tại 
khu công nghiệp

Giấy khai sinh CSDL hộ tịch 
điện tử Bộ Tư pháp

19. 2002934 x
Thành lập, cho phép thành lập phân hiệu 
của trường trung cấp, trường trung học 
nghề

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

20. 1116825 x

Cấp phép hoạt động giáo dục đối với 
trường trung học phổ thông và trường 
phổ thông có nhiều cấp học trong đó có 
cấp học cao nhất là trung học phổ thông; 
trường trung học phổ thông chuyên; 
trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, 
thể thao và trường năng khiếu khác; 
trường dành cho người khuyết tật; trường 
trung học phổ thông do cơ quan đại diện 
ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế 
liên chính phủ đề nghị

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường
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Mã 
TTHC

TTHC 
cấp tỉnh

TTHC 
cấp xã Tên TTHC TPHS đề nghị thay thế CSDL Bộ chủ quản 

CSDL

21. 1116843 x

Cấp phép hoạt động giáo dục đối với 
trường tiểu học, trường trung học cơ sở 
và trường phổ thông có nhiều cấp học 
trong đó có cấp học cao nhất là trung học 
cơ sở

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

22. 1116847 x Cho phép thành lập trung tâm học tập 
cộng đồng tư thục

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

23. 1116839 x Cho phép thành lập nhóm, lớp mầm non 
độc lập dân lập, tư thục

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

24. 1116832 x

Cho phép thành lập trung tâm giáo dục 
thường xuyên tư thục, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên tư 
thục, trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục thường xuyên tư thục, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp tư thục, trung tâm 
hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư 
thục

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

25. 3.000465 x Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ 
gốc (tại cấp tỉnh) Căn cước công dân CSDL quốc gia 

về dân cư Bộ Công An

26. 3.000466 x Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 
(tại cấp tỉnh)

Giấy khai sinh, Căn cước công 
dân

CSDL hộ tịch 
điện tử Bộ Tư pháp

27. 1.008723 x Chuyển đổi trường trung học phổ thông 
tư thục, trường phổ thông tư thục có 

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản CSDL quốc gia Bộ Nông nghiệp 
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TTHC 
cấp xã Tên TTHC TPHS đề nghị thay thế CSDL Bộ chủ quản 

CSDL

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học phổ thông do nhà đầu tư trong 
nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt 
động; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục 
do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang 
trường trung học phổ thông tư thục, 
trường phổ thông tư thục có nhiều cấp 
học có cấp học cao nhất là trung học phổ 
thông hoạt động không vì lợi nhuận

gắn liền với đất về Đất đai và Môi trường

28. 1.008721 x

Chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư 
thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề 
nghị sang cơ sở giáo dục phổ thông tư 
thục hoạt động không vì lợi nhuận

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

29. 1.008725 x

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, 
trường trung học cơ sở tư thục và trường 
phổ thông tư thục có nhiều cấp học có 
cấp học cao nhất là trung học cơ sở do 
nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường 
phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi 
nhuận

Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất

CSDL quốc gia 
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

30. 1.014997 x
Xét, cấp học bổng chính sách đối với học 
viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 
dành cho thương binh, người khuyết tật

Giấy xác nhận hộ nghèo, cận 
nghèo

CSDL hộ nghèo, 
cận nghèo

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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